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Câu 1 (1,5 điểm)


Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.

Câu 2 (3,0 điểm)



Trình bày những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của anh (chị) về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay.
Câu 3 (2,5 điểm) 


Vì sao năm 1953, Pháp - Mĩ đề ra kế hoạch Nava? Nêu và nhận xét nội dung của kế hoạch Nava.
Câu 4 (1,5 điểm)

Trình bày những biến đổi của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 5 (1,5 điểm) Dựa vào bảng dữ liệu sau đây, hãy xác định những biến đổi to lớn về chính trị và kinh tế của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ II.

	Thời gian
	Nội dung

	Trước 1945
	Các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thực dân Phương Tây nô dịch

	1-10-1949
	Cách mạng Trung Quốc thắng lợi

	8-1948
	Nhà nước Đại Hàn dân quốc được thành lập

	9-1948
	Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời

	6-1950
	Cuộc chiến tranh giữa hai miền bùng nổ

	7-1953
	Hai bên kí Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm


	2000
	Hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai miền kí Hiệp định hòa hợp giữa hai nhà nước

	Nửa sau thế kỷ XX
	Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh về kinh tế…
+ Hàn Quốc, Hông Kông, Đài Loan trở thành “con rồng” kinh tế Châu Á

+ Nhật bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

	Những năm 80 -90 của thế kỉ XX
	Kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.
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	Câu 1
	Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.
	1.5 

	
	- Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945, sự kiện được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử VN: sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
	0.25

	
	* Ý nghĩa sự ra đời ĐCSVN
	

	
	- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc  và giai cấp, sản phẩn của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới
	0.25

	
	- Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
	0.25

	
	- Từ đây cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam  được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất  của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chính Đảng có đường lói cách mạng đúng đắn, khoa học, sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung
	0.25

	
	- Từ đây, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
	0.25

	
	- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam.
	0.25

	Câu 2


	Trình bày những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Suy nghĩ của anh (chị) về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc bảo vệ tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam hiện nay.
	3,0 


	
	*Những bài học kinh nghiệm
- Đảng phải có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
- Đảng tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất - Mặt trận Việt Minh, trên cơ sở khối liên minh công - nông; phân hóa và cô lập kẻ thù để tiến lên đánh bại hoàn toàn chúng.
- Trong chỉ đạo khởi nghĩa, Đảng linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, dự đoán và chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
	0,5

0,25

0,5

0,5

	
	* Suy nghĩ:
- Trong bối cảnh toàn cầu hóa với xu thế hội nhập, đã đặt ra thời cơ và thách thức mới đối với đât nước ta. Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh hơn bất kì dân tộc nào khác trên thế giới, nên thấu hiểu những giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc.
- Trong nhiều năm qua, dân tộc Việt Nam vẫn đứng trước những thử thách nghiêm trọng cả trong quá trình hội nhập với thế giới, cả về công cuộc bảo vệ chủ quyền đất liền và biển đảo,… Trong hoàn cảnh đó, những bài học của Cách mạng tháng Tám cần phải được giữ gìn, vận dụng và phát huy. 
- Cần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.
- Tập hợp và đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, kiên trì đường lối hòa bình, phát huy sức mạnh toàn diện trên tất cả các mặt trận, từ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục,… 
- Đồng thời, bài học chớp thời cơ của Cách mạng tháng Tám cũng đòi hỏi chúng ta vận dụng, tận dụng được những điều kiện hội nhập, mở cửa để tăng cường sức mạnh của dân tộc, đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 3
	 Vì sao năm 1953, Pháp- Mĩ đề ra kế hoạch Nava? Nêu và nhận xét nội dung của kế hoạch Nava.
	2.5 

	
	* Năm 1953 Pháp - Mĩ đề ra kế hoạch Nava vì:
- Qua 8 năm tiến hành chiến tranh (1946 - 1953), thực dân Pháp ngày càng suy yếu và gặp khó khăn về mọi mặt: thiệt hại 39 vạn quân, tiêu tốn khoảng 2 nghìn tỉ phrăng, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung lực lượng, nhân dân Pháp và nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án mạnh mẽ cuộc chiến tranh Đông Dương
	0.25

	
	- Thông qua kế hoạch này Pháp muốn giành lại thế chủ động trên chiến trường Đông Dương và có một thắng lợi quân sự để ra khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự
	0.25

	
	- Trước tình hình đó, Mĩ ra sức can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương, muốn kéo dài và rộng chiến tranh xâm lược Đông dương nhằm phục vụ cho kế hoạch bá chủ của Mĩ.
	0.25

	
	* Nội dung kế hoạch Nava
	

	
	- Ngày 7-5-1953, được sự thỏa thuận của Mĩ, chính phủ Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương. Sau khi sang Đông Dương, Nava đề ra kế hoạch quân sự mới, thông qua kế hoạch này với hi vọng trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
	0.25

	
	-  Kế hoach Nava chia làm hai bước:
Bước 1: từ thu-đông 1953- xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tấn công chiến lược để bình định trung Bộ và Nam Đông Dương, đồng thời mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.
	0.25

	
	Bước 2: từ thu- đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho chúng, nhằm kết thúc chiến tranh.
	0.25

	
	* Nhận xét
	

	
	- Kế hoạch Na va thể hiện sự cấu kết chẽ của Pháp - Mĩ. Đây là kế hoạch toàn diện, có quy mô lớn, nên nó sẽ làm cuộc kháng chiến của ta gặp nhiểu khó khăn mới. Trong đó trung tâm điểm của kế hoạch quân sự này là Đồng bằng Bắc Bộ - Nơi tập trung binh lực lớn nhất nhằm tạo ra một quả đấm thép nhằm nghiền nát bộ đội chủ lực của ta.
	0.25

	
	- Tuy nhiên, ngay từ đầu kế hoạch này đã bộc lộ những nhược điểm không thể khắc phục được, đó là: mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán - đây là điểm yếu nhất của kế hoạch này;  giữa thế và lực của quân Pháp với mục tiêu chiến lược mà chúng đặt ra.
	0.5

	
	- Thông qua kế hoạch này, Mĩ can thiệp ngày càng sâu vào chiến tranh Đông Dương và muốn mở rộng, kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương có lợi cho Mĩ.
	0.25

	Câu 4
	Trình bày những biến đổi của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt
	1.5  

	
	- Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt (12/1989), Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại...tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp.
	0.25

	
	- Trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong quá trình hình thành...
	0.25

	
	- Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế...
	0.25

	
	- Mỹ có lợi thế tạm thời..., ra sức thiết lập một trật tự thế giới đơn cực để làm bá chủ thế giới...
	0.25

	
	- Hoà bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài...
	0.25

	
	- Cuộc tấn công khủng bố bất ngờ vào nước Mỹ ngày 11/9/2001 đặt các quốc gia dân tộc trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố, làm cho tình hình chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế thêm phức tạp. Thời cơ phát triển thuận lợi cũng như những thách thức vô cùng gay gắt đang đặt ra đối với các quốc gia - dân tộc.
	0.25

	Câu 5 
	Dựa vào bảng dự liệu sau đây, hãy xác định những biến đổi to lớn về chính trị và kinh tế  của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ II.
	1.5 

	
	*Biến đổi về chính trị

- Trước Chiến tranh thế giới thứ II, khu vực Đông Bắ Á đều là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Âu - Mĩ (trừ Nhật Bản)

- Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Đông Bắc Á đã có chuyển biến  sâu sắc
	0.25

	
	+ Cách mạng Trung Quốc thắng lợi: trước chiến tranh thế giới, Trung Quốc là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Phương Tây, trong chiến tranh là thuộc đại của Nhật, sau chiến tranh Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến Quốc - Cộng. Đảng cộng sản giành thắng lợi đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949), tuy nhiên một số vùng đất vẫn là thuộc địa của Anh, Bồ Đào Nha, phải đến cuối nhữnng năm 1990 mới trở về Trung Quốc:  Hồng Kông (1997), Macao (1999)
	0.25

	
	+ Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia do hậu quả của chiến tranh giữa hai phe XHCN và TBCN. Những năm 50, 60 quan hệ giữa hai nhà nước trong tình trạng căng thẳng, đối đầu. Từ những năm 70, đặc biệt  từ 1990 hai bên chuyển dần sang hòa dịu đối thoại. Tuy vậy, thời gian gần đây sự căng thẳng giữa hai nhà nước lại lên cao.
	0.25

	
	* Biến đổi về kinh tế

- Nửa sau thế kỷ XX, từ những nước nghèo nàn, lạc hậu, hoặc bị chiến tranh tàn phá, khu vực này có sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế

+ Các quốc gia và vùng lãnh thổ  ở Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông) được đánh giá là những con rồng kinh tế - những nước NICS
	0.25

	
	 + Nhật Bản từ chỗ suy kiệt do chiến tranh, từ 1952 đến 1973 phát triển thành một nước có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới.

 + Từ những năm 80, 90 thế kỷ XX nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. Đến cuối XX, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
	0.25
0,25
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